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Hiểu về Quyền của Quý vị: Các Quyền được Bảo vệ tại  
các Cơ sở Chăm sóc Dài hạn ở DC  

1. Đạo luật Nhân quyền của DC Đạo luật sửa đổi năm 2020 về Chăm sóc Người cao tuổi 

LGBTQ và Người cao tuổi sống chung với HIV 

Đạo luật Nhân quyền của DC năm 1977 (DCHRA), được sửa đổi theo Đạo luật Sửa đổi về 

Chăm sóc Người cao tuổi LGBTQ và Người cao tuổi sống chung với HIV năm 2020, bảo vệ cư 

dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng thực tế hoặc 

nhận thức của người khác về: (1) Xu hướng tính dục; (2) Bản dạng giới hoặc biểu hiện giới; hoặc 

(3) Tình trạng nhiễm HIV. 

2. Các Hành vi bị Cấm ở các Cơ sở Chăm sóc Dài hạn 

Các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhân viên và nhà thầu của các cơ sở này không được thực hiện 
bất kỳ hành vi nào sau đây dựa trên xu hướng tính dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới, hoặc 
tình trạng nhiễm HIV thực tế hoặc do người khác nhận thức của một cá nhân: 

1. Từ chối tiếp nhận một cá nhân vào cơ sở chăm sóc dài hạn; 

2. Từ chối chuyển cơ sở hoặc ép buộc chuyển cư dân sang cơ sở khác; 

3. Cho cư dân xuất viện hoặc trục xuất khỏi cơ sở; 

4. Từ chối yêu cầu của cư dân được ở chung phòng với một cư dân khác; 

5. Bố trí hoặc chuyển cư dân là người chuyển giới vào phòng ở không phù hợp với bản 
dạng giới hoặc biểu hiện giới của họ, trừ khi chính cư dân đó yêu cầu; 

6. Yêu cầu người cư trú xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc tài liệu khác để chứng minh giới 
tính hoặc giới của mình để sử dụng nhà vệ sinh hoặc các khu vực được phân chia theo 
giới phù hợp với bản dạng giới hoặc biểu hiện giới của họ; 

7. Cố ý từ chối sử dụng tên gọi hoặc đại từ nhân xưng mà cư dân lựa chọn sau khi đã 
được thông báo rõ về nguyện vọng của họ; 

8. Từ chối quyền của cư dân được mặc trang phục, sử dụng phụ kiện, mỹ phẩm hoặc thực 
hiện các hình thức chăm sóc ngoại hình phù hợp với bản dạng giới hoặc biểu hiện giới 
của họ; 
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9. Từ chối hoặc hạn chế quyền riêng tư hoặc quyền tự do giao lưu với những cư dân khác 
hoặc khách đến thăm, bao gồm quyền thể hiện sự thân mật hoặc quan hệ tình dục trên 
cơ sở tự nguyện; hoặc 

10. Từ chối hoặc hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế hoặc phi y tế phù hợp, 
hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc làm tổn hại một cách vô lý đến nhân phẩm của người 
cư trú hoặc gây ra sự khó chịu không cần thiết  

Các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhân viên và nhà thầu cũng bị nghiêm cấm ép buộc, đe dọa, hăm 
dọa, trả đũa hoặc có bất kỳ hành vi nào khác cản trở việc thực hiện các quyền được bảo vệ 
theo Đạo luật Nhân quyền của DC 

 
3. Bảo vệ Quyền Riêng tư và Quyền được Chăm sóc của Cư dân  

• Nhân viên hoặc nhà thầu không trực tiếp tham gia chăm sóc không được có mặt trong 
quá trình khám sức khỏe hoặc chăm sóc cá nhân khi cư dân đang cởi bỏ một phần hoặc 
toàn bộ quần áo, trừ khi được phép của cư dân . 

• Cơ sở chăm sóc phải sử dụng cửa, rèm, vách ngăn hoặc các biện pháp che chắn hiệu 
quả khác để bảo đảm quyền riêng tư bất cứ khi nào người cư trú cởi bỏ một phần hoặc 
toàn bộ quần áo. 

• Cư dân hoặc người đại diện của họ phải được thông báo về quyền từ chối và có quyền 
từ chối việc khám, quan sát hoặc điều trị nếu mục đích chính là phục vụ hoạt động giáo 
dục hoặc cung cấp thông tin, không phải vì nhu cầu y tế. Việc từ chối này không được 
làm giảm quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc cần thiết để chẩn đoán hoặc điều trị. 

4. Bảo vệ Thông tin Cá nhân 

• Khi được tiếp nhận vào cơ sở chăm sóc dài hạn, người cư trú có quyền lựa chọn cung 
cấp thông tin về bản dạng giới hoặc biểu hiện giới của mình, cũng như tên gọi và đại từ 
nhân xưng mà họ mong muốn được sử dụng. 

• Các cơ sở chăm sóc dài hạn phải bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến xu 
hướng tính dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới, quá trình chuyển đổi giới tính và tình 
trạng nhiễm HIV của cư dân, không để tiết lộ trái phép theo quy định của pháp luật liên 
bang hoặc pháp luật của DC 

• Các cơ sở chăm sóc dài hạn phải thực hiện các biện pháp hợp lý nhằm giảm thiểu khả 
năng thông tin về xu hướng tính dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới, quá trình 
chuyển đổi giới tính và tình trạng nhiễm HIV của cư dân bị tiết lộ do vô ý hoặc ngẫu 
nhiên cho những cư dân khác, khách đến thăm, nhân viên hoặc nhà thầu. 
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5. Khiếu nại về Hành vi Vi phạm 

 
Nếu quý vị cho rằng một cơ sở chăm sóc dài hạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào của đạo luật 
này, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự việc tại tòa án 
có thẩm quyền hoặc Văn phòng Nhân quyền DC (OHR). Việc nộp đơn khiếu nại tại OHR là 
hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu phải có luật sư. Để nộp đơn khiếu nại lên OHR, quý vị có 
thể sử dụng Mẫu Đơn Khiếu nại Chương trình Chăm sóc Người cao tuổi bằng một trong các 
hình thức sau: 

• Trực tuyến: https://s.dc.gov/FileDiscriminationComplaint 
• Qua email: ohr.intake@dc.gov 
• Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: 441 4th Street NW, Suite 570N, 
Washington, DC 20001 
• Qua fax: (202) 727-9589 

Nếu có thắc mắc về quy trình xử lý của OHR, quý vị có thể gọi điện đến số (202) 727-4559. 

Để được hỗ trợ hoặc biết thêm thông tin về Chương trình Chăm sóc Người cao tuổi của OHR, 
vui lòng liên hệ với chương trình tại: 

• Email: careforseniors.ohr@dc.gov 
• Điện thoại: (202) 481-3773 
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